




	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	                  VÀ XÃ HỘI

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /TTr-LĐTBXH
	                Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2018




TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (viết tắt là Nghị định số 95/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (viết tắt là Nghị định số 88/2015/NĐ-CP), cùng với Luật Xử lý vi phạm hành chính (viết tắt là Luật XLVPHC) đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thúc đẩy tính tuân thủ pháp luật và đưa các quy định của pháp luật được thực thi có hiệu quả trên thực tiễn.
Sau nhiều năm áp dụng trên thực tế đã xuất hiện các yêu cầu đòi hỏi các quy định xử phạt về lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cần phải được tiếp tục hoàn thiện, cụ thể như sau: 
Thứ nhất: Yêu cầu từ việc đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 thay thế Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, trong đó có những sự thay đổi về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động trong việc thực thi chính sách về bảo hiểm xã hội như: (1) Người lao động được quản lý sổ bảo hiểm xã hội, được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội..; (2) Người sử dụng lao động có trách nhiệm định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; hằng năm niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp; lập hồ sơ hoặc văn bản đề nghị cho người lao động hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội…; (3) Bổ sung thẩm quyền xử phạt của cơ quan bảo hiểm xã hội. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung này cần thiết phải được quy định, hoặc sửa đổi, bổ sung trong Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
- Ngày 25/6/2015, Quốc hội đã lần đầu tiên thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động. Đây được coi là một bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam chúng ta trong việc thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác an toàn vệ sinh lao động, thúc đẩy việc đảm bảo thực hiện các quyền của người lao động được làm việc trong một môi trường an toàn, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cũng như nâng cao tính đồng bộ, thực thi trong triển khai công tác An toàn, vệ sinh lao động. Trong đó, có quy định cụ thể hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, và có bổ sung thêm những trách nhiệm khác như: quy định về người làm công tác y tế trong doanh nghiệp; quy định về vệ sinh môi trường lao động; quy định về bộ phận làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác y tế; quy định rõ ràng, cụ thể hơn về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động... Những nội dung được sửa đổi, bổ sung, quy định mới này cần thiết phải được quy định, hoặc sửa đổi, bổ sung trong Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Luật An toàn, vệ sinh lao động.
[bookmark: dieu_162][bookmark: dieu_296][bookmark: dieu_216][bookmark: dieu_349][bookmark: dieu_350]- Ngày 27/11/2015, Quốc hội ban hành Bộ luật hình sự năm 2015 thay thế Bộ luật hình sự năm 1999 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2002, và ngày 26/6/2017, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2017, theo đó có quy định một số tội phạm hình sự về lao động, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội. Cụ thể: “Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật” quy định tại Điều 162 của Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 32 Điều 1 của Bộ luật hình sự năm 2017; “Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 296 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sử đổi, bổ sung tại Khoản 98 Điều 1 Bộ luật hình sự năm 2017; “Tội cưỡng bức lao động” quy định tại Điều 297 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 99 Điều 1 Bộ luật hình sự năm 2017; “Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động” quy định tại các điều 214, 215, 216 Bộ luật hình sự năm 2015; “Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” quy định tại Điều 349, và tội “Tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” quy định tại Điều 350 Bộ luật hình sự năm 2015. Việc rà soát để sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và đảm bảo tính khả thi của Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2017 trên thực tế thi hành là hết sức cần thiết.
- Bên cạnh đó, để đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các quy định xử phạt khác, cần thiết phải rà soát Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như: bổ sung thẩm quyền xử phạt của thanh tra y tế theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, và Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; bổ sung quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP; bỏ quy định xử phạt doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thu phí dịch vụ việc làm không theo quy định của pháp luật cho phù hợp với Thông tư 72/2016/TT-BTC ngày 19/5/2016 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm, vì theo Thông tư này, từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, dịch vụ việc làm chuyển sang thực hiện giá dịch vụ...
Thứ hai: Yêu cầu từ thực tiễn áp dụng Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP có nhiều vướng mắc, bất cập.
Quá trình tổng kết tình hình thi hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP đã cho thấy một số bất cập, khó khăn khi thực hiện như: (1) Khó khăn trong việc xác định tổ chức vi phạm hành chính; (2) Một số hành vi có mức xử phạt chưa tương xứng với mức độ vi phạm của hành vi; (3) Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả chưa đảm bảo tính răn đe; tổ chức thi hành quyết định xử phạt gặp khó khăn (đối tượng vi phạm chây ì không thực hiện quyết định xử phạt, hay một số biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt chưa mang lại hiệu quả cao); (4) Một số hành vi vi phạm pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khá phổ biến nhưng chưa được quy định để xử phạt.
 Do đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính hiện hành trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đưa những quy định pháp luật vào cuộc sống.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích xây dựng dự thảo Nghị định
- Bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội để đảm bảo phù hợp với Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế.
- Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lao động, đưa người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Nghị định
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật lao động năm 2012, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2014, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Việc làm năm 2013, Bộ luật hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2017, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014...
- Giải quyết những vướng mắc, bất cập trong quy trình thực hiện Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP.
- Kế thừa những quy định xử phạt vi phạm hành chính về lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP vẫn còn phù hợp và phát huy hiệu quả trên thực tiễn.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: _Toc237338214][bookmark: _Toc237339891][bookmark: _Toc237341171]Trong quá trình soạn thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày 31/3/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Ban soạn thảo Nghị định đã tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP; xây dựng Đề cương, Dự thảo Nghị định, Tờ trình Chính phủ, tổng hợp ý kiến các bộ, ngành và đối tượng chịu sự tác động của văn bản.
Ban soạn thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của các chuyên gia, các nhà quản lý, các đối tượng có liên quan trực tiếp chịu sự điều chỉnh của Nghị định, đăng tải Tờ trình, dự thảo Nghị định trên trang Thông tin điện tử của Chính phủ; gửi văn bản xin ý kiến của Bộ, ngành, và một số địa phương. 
Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu tác động trực tiếp của dự thảo Nghị định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và chỉnh lý hoàn thiện Dự thảo để gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục 
Dự thảo Nghị định có 06 chương 59 điều: 
Chương I - Quy định chung, từ Điều 1 đến Điều 4 (04 điều); 
Chương II - Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động, từ Điều 5 đến Điều 36 (32 điều); 
Chương III - Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, từ Điều 37 đến Điều 39 (3 điều);
Chương IV - Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từ Điều 40 đến Điều 46 (7 điều);
Chương V - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, từ Điều 47 đến Điều 56 (10 điều); 
Chương VI - Điều khoản thi hành, Điều 57 và Điều 59 (3 điều).
	2. Nội dung
Chương I - Quy định chung 
Chương này quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; và quy định chung về mức phạt và thẩm quyền xử phạt trong Nghị định.
Chương II - Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động 
Chương này: Kế thừa các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động trong Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP; sửa đổi hành vi vi phạm, mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật lao động; sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Chương III - Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội 
Chương này: Kế thừa các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Chương IV- Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
Chương này: Kế thừa các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Chương V - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 
Chương này: Kế thừa thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP; bổ sung thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục An toàn lao động và của cơ quan bảo hiểm xã hội; sửa đổi thủ tục thu tiền phạt đối với xử phạt vi phạm hành chính nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Chương VI - Điều khoản thi hành
Chương này quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành Nghị định này.
V. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO TỜ TRÌNH
1. Dự thảo Nghị định.
[bookmark: _GoBack]2. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.
3. Bản chụp ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP (Vụ KGVX, Vụ PL);
- VPCTN (Vụ PL);
- Lưu: VT, PC.
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